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     III. NHI KHOA 

(Áp dụng riêng đối với chuyên ngành Nhi) 
    

 X. RĂNG HÀM MẶT     

  A. RĂNG         

1 1802 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân x x   

2 1803 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân và chia tách chân x x   

3 1813 Cắt lợi xơ cho răng mọc x x   

4 1814 Cắt lợi di động để làm hàm giả x x   

5 1834 Điều trị áp xe quanh răng x x    

6 1837 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Compomer x x     

7 1838 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite có sử dụng Laser x x     

8 1846 

Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha 

nóng chảy 

x x     

9 1847 Lấy tủy buồng Răng vĩnh viễn x x   

10 1848 

Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha 

có sử dụng trâm xoay máy 

x x   

 

11 1853 Điều trị tủy lại x x     

12 1858 

Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha 

nguội 

x x     

13 1859 

Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha 

nguội có sử dụng châm xoay cầm tay 

x x     

  B. HÀM MẶT     

14 2069 Nắn sai khớp thái dương hàm x x x   



15 2070 Phẫu thuật rạch dẫn lưu áp xe nông vùng hàm mặt x x x   

16 2071 Chọc thăm dò u, nang vùng hàm mặt x x x   

17 2072 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm x x x   

18 2074 Dẫn lưu máu tụ vùng miệng - hàm mặt x x x   

19 2075 Điều trị viêm lợi miệng loét hoại tử cấp x x x   

       VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN     

  A. Kỹ thuật chung      

20 9 Cứu x x x x 

21 27 Chườm ngải x x x x 

  H. Xoa bóp bấm huyệt     

22 398 Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất x x x x 

23 400 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai x x x x 

24 403 Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị nghiện rượu x x x x 

25 404 Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị nghiện thuốc lá x x x x 

26 419 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình x x x x 

27 427 Xoa búp bấm huyệt điều trị nấc x x x x 

28 435 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa x x x x 

29 437 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau bụng kinh x x x x 

30 439 Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón x x x x 

31 440 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hoá x x x x 

32 446 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống x x x X 

  K. Giác hơi     

33 479 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn x x x x 

34 480 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt x x x x 

35 481 Giác hơi điều trị các chứng đau x x x x 

36 482 Giác hơi điều trị cảm cúm x x x x 

      IX. GÂY MÊ HỒI SỨC     



  A. Gây mê     

37 1233 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây chằng x x     

38 1237 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non x x     

39 1238 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đoạn tá tràng x x     

40 1283 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt mỏm ruột thừa x x     

41 1286 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt nang mạc treo ruột x x     

42 1287 

Gây mê phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ, nối ống gan 

chung-hỗng tràng 

x x     

43 1297 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt polyp đại tràng x x     

44 1298 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng x x x   

45 1299 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa x x x   

46 1331 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp x x     

47 1336 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt túi mật x x x   

48 1338 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt túi thừa bàng quang x x     

49 1339 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt túi thừa đại tràng x x     

50 1340 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel x x     

51 1341 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt túi thừa tá tràng x x     

52 1352 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột + cắt đoạn ruột non x x     

53 1353 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột, không cắt ruột x x     

54 1378 Gây mê phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp-xe gan x x     

55 1379 Gây mê phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp-xe tồn lưu x x     

56 1380 Gây mê phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp-xe tụy x x     

57 

1381 

Gây mê phẫu thuật nội soi dẫn lưu đường mật qua da dưới siêu 

âm 

x x     

58 1463 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu mạc treo x x     

59 1467 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng cơ hoành x x     

60 1469 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày x x     

61 1470 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng + hậu môn nhân 

tạo trên dòng 

x x     



62 1471 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng x x     

63 1472 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non + đưa ruột non ra 

da trên dòng 

x x     

64 1473 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non x x     

65 1474 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng + nối dạ dày-hỗng 

tràng 

x x     

66 1475 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng x x     

67 1476 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng + hậu môn nhân 

tạo trên dòng 

x x     

68 1477 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng x x     

69 1478 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày + nối dạ dày-

hỗng tràng 

x x     

70 1479 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày x x     

71 1480 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương đại tràng x x     

72 1481 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non + đưa ruột 

non ra da trên dòng 

x x     

73 1482 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non x x     

74 1483 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng + nối dạ dày-

hỗng tràng 

x x     

75 1484 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng x x     

76 1485 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng + hậu môn 

nhân tạo trên dòng 

x x     

77 1486 Gây mê phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng x x     

78 1527 Gây mê phẫu thuật nội soi nối dạ dày-hỗng tràng x x     

79 1536 Gây mê phẫu thuật nội soi nối tắt ruột non-ruột non x x     

80 1549 Gây mê phẫu thuật nội soi phục hồi thành bụng x x     

81 1550 Gây mê phẫu thuật nội soi qua dạ dày cắt polyp dạ dày x x     

82 1552 Gây mê phẫu thuật nội soi rửa bụng, dẫn lưu x x     

 

         XIII. PHỤ SẢN 
      

83  B. Phụ khoa     



84 65 Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung x x     

85 73 Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần 

phụ, ứ mủ vòi trứng    
x x   

  

86 76 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ x x    

87 77 Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung x x     

88 80 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn x x x   

89 81 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung x x x   

90 82 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản x x x   

91 83 Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ x x x   

92 90 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ x x x   

93 133 Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung x x     

  E. PHÁ THAI     

94 235 Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ x x    

 XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI     

  D. BỤNG – TIÊU HOÁ     

  2. Dạ dày     

95 142 Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày x x     

96 144 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày x x     

  3. Tá tràng     

97 166 Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng x x     

98 167 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng x x     

  4. Ruột non         

99 172 Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non x x     

100 173 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non x x     

101 178 Phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây chằng x x     

102 179 Phẫu thuật nội soi mở hỗng tràng ra da x x     

103 180 Phẫu thuật nội soi mở hồi tràng ra da x x     



104 181 Phẫu thuật nội soi mở ruột lấy dị vật x x     

105 184 Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel x x     

  5. Ruột thừa     

106 187 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa x x x   

107 188 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng x x x   

108 189 Phẫu thuật nội soi cắt lại mỏm ruột thừa x x     

109 190 Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng x x x   

110 191 Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa x x x   

  9. Đường mật     

111 273 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật x x x   

 


